
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu 

1 VN02016002824 Phan Văn Vỹ 24/06/1984 N2282594

2 VN02016006785 Nguyễn Duy Lượng 15/08/1986 C2442044

3 VN02016001824 Phạm Thị Thu Trang 09/08/1988 N2233665

4 VN02021000111 Hoàng Văn Hiệp 18/08/1991 C9326620

5 ………….. Nguyễn Huy Khang 01/11/1983 E00390035

6 VN02018002688 Lưu Văn Nhật 25/12/1993 C5501101 

7 VN02018006605 Trần Đình Chương 01/02/1997 C5495485

8 VN02018002597 Trần Đăng Khôi 26/11/1989 C5587970

9 VN02022003968 Bùi Ngọc Phúc 10/08/2001 C8493001

10 VN02016005718 Cao Văn Hoạt 01/06/1985 C2402402

11 VN02016004122 Trần Văn Kết 08/12/1988 N2280267

12 VN02018003396 Hồ Trọng Đô 10/05/1997 C2216351

13 VN02019002895 Nguyễn Xuân Thọ 07/08/1991 N2280540

14 VN02017004376 Võ Văn Công 12/06/1993 C1772317

15 VN02017001966 Mai Thiện Thân 06/01/1980 Q00292220

16 VN32019000040 Trần Văn Đường 07/02/1987 C8836626

17 VN02017001966 Mai Thiện Thân 06/01/1980 Q00292220

18 VN32016001462 Nguyễn Hồng Nhật 11/04/1991 N2250606 

19 VN02018007217 Nguyễn Văn Cường 17/07/1990 P00099701

20 VN02022004481 Lê Xuân Hoàng 11/01/2002 C9985578

21 VN02018006203 Phạm Văn Lợi 12/02/1988 C1065595

22 VN02018000369 Nguyễn Văn Sơn 26/12/1988 Q00292159 

23 VN02020001235 Nguyễn Xuân Chính 07/07/2001 C8897189

24 VN02018002074 Đỗ Văn Quyền 14/07/1999 C5688108

25 VN02018007484 Hồ Hữu Vương 30/11/1990 C5583939

26 VN02018005475 Cấn Thành Quang 03/08/1997 C5175346

27 VN02018005779 Nguyễn Viết Tùng 05/10/1993 C5575022

28 VN02018006672 Trần Mạnh Cường 31/12/1990 N2551845

29 VN32020000010 Nguyễn Văn Hưng 02/07/1992 C0492590

30 VN02016000584 Trần Khắc Trình 30/01/1984 N2209883

31 VN02018003103 Trần Quang Tây 20/11/1995 Q00153501

32 VN02022000194 Phạm Văn Luyến 21/02/1989 N2299234;

33 VN02023004372 Trương Quang Tuệ 28/11/2003 P01026561

34 VN02016005534 Nguyễn Văn Lợi 06/11/1983 C8830924

35 VN02023004342 Lê Nguyên Tiến 01/12/1990 P01310106

36 VN02019004570 Trần Thế Duy 08/03/1993 C6448507

37 VN32016000760 Nguyễn Đức Phước 12/03/1991 N2280539

38 VN02019003620 Nguyễn Thịnh Vượng 16/10/1993 N2476752

39 VN02017003983 Nguyễn Hoàng Nghĩa 09/04/1985 C6663991

40 VN32019000042 Nguyễn Văn Trường 20/05/1989 N2430270

41 VN32019000649 Sầm Văn Minh 18/03/1987 N2475392
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